
Phụ lục 

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, 

NGHỈ VIỆC KHÔNG HƢỞNG LƢƠNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 (ĐỢT 38) 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƢ KUIN 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /11/2021 của UBND tỉnh) 

 

TT Họ và tên 
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việc 

Loại hợp 
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động 
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HĐLĐ 
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BHXH 
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(đồng) 

Tổng số tiền 
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NLĐ 
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mang 

thai 

NLĐ 
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nuôi con 

hoặc 

chăm sóc 

thay thế 

trẻ em 

dƣới 06 

tuổi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=9+10+11 13 14 

  Trƣờng Mầm non Hoài Ân                 

1 
Nguyễn Thị Thu 

Hiền 

Phó 

Hiệu 

trưởng 

Không 

xác định 

thời hạn 

15/08/2015 6623611295 10/07/2021 

Từ 

10/07/2021 

đến 

31/08/2021 

3.710.000    1.000.000  4.710.000  

Nguyễn Thị Thu Hiền 

5229205084346 

Ngân hàng Agribank - 

CN Cư Kuin 

241464166 

2 Hồ Thị Kim Oanh 
Giáo 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/09/2014 0204202812 10/07/2021 

Từ 

10/07/2021 

đến 

31/08/2021 

3.710.000      3.710.000  

Hồ Thị Kim Oanh 

5229205126742 

Ngân hàng Agribank - 

CN Cư Kuin 

241713745 

3 
Nguyễn Thị Hạnh 

Loan 

Giáo 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

20/09/2014 6616029039 10/07/2021 

Từ 

10/07/2021 

đến 

31/08/2021 

3.710.000      3.710.000    241309744 

4 
Nguyễn Thị Cửu 

Vân Đoan 

Giáo 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

04/10/2019 6623647482 10/07/2021 

Từ 

10/07/2021 

đến 

31/08/2021 

3.710.000    1.000.000  4.710.000    241429810 

5 Nguyễn Thị Tâm Y tế 

Không 

xác định 

thời hạn 

23/11/2015 6616029280 10/07/2021 

Từ 

10/07/2021 

đến 

31/08/2021 

3.710.000    2.000.000  5.710.000  

Nguyễn Thị Tâm 

5229205180488 

Ngân hàng Agribank - 

CN Cư Kuin 

241192953 
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6 Đỗ Thị Thu Hà Tạp vụ 

Không 

xác định 

thời hạn 

04/10/2019 6613034298 10/07/2021 

Từ 

10/07/2021 

đến 

31/08/2021 

3.710.000      3.710.000  

Đỗ Thị Thu Hà 

63610000325187 

Ngân hàng BIDV - CN 

Cư Kuin 

240799323 

7 Phan Thị Liên 
Bảo 

mẫu 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/12/2016 6624398729 10/07/2021 

Từ 

10/07/2021 

đến 

31/08/2021 

3.710.000      3.710.000    241566820 

8 Hồ Thị Kim Anh Văn thư 

Không 

xác định 

thời hạn 

04/10/2019 7913274286 10/07/2021 

Từ 

10/07/2021 

đến 

31/08/2021 

3.710.000    1.000.000  4.710.000  

Hồ Thị Kim Anh 

63110000406564 

Ngân hàng BIDV - CN 

Cư Kuin 

241375856 

  Tổng             29.680.000  0  5.000.000  34.680.000      

Tổng số người lao động được hỗ trợ: 08 người. 

Tổng số tiền hỗ trợ: 34.680.000 đồng (Ba mươi tư triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng). 
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